
Phụ biểu 01
BIỂU THÔNG KÊ XE CHUYÊN DÙNG HIỆN CÓ CỦA CÁC ĐƠN VỊ NGÀNH Y TẾ

TT Tên/loại xe

Giường bệnh
(xe cứu thương

tính theo giường
bệnh)

Nhãn hiệu/ nước sản
xuất

Biển kiểm
soát

Số chỗ ngồi/
trọng tải

Năm sản
xuất

Năm sử
dụng

1 Bệnh viện đa khoa
số 1 1290

1.1 Xe cứu thương TOYOTA/Nhật bản 21A-00127 2016
1.2 Xe cứu thương HUYNDAI/ Hàn Quốc 21A-00212 2016
1.3 Xe cứu thương HUYNDAI/ Hàn Quốc 21A-00130 2016
1.4 Xe cứu thương HUYNDAI/ Hàn Quốc 21A-00267 2016
1.5 Xe cứu thương HUYNDAI/ Hàn Quốc 21A-00364 2020
1.6 Xe cứu thương TOYOTA/Nhật bản  21A-00064 2014
1.7 Xe cứu thương TOYOTA/Nhật bản 21A-00218 2012
1.8 Xe cứu thương MISHUBISHI/Nhật Bản 21C-0484 2008
1.9 Xe cứu thương TOYOTA/Nhật bản 21A-00209 2015

1.10 Xe cứu thương TOYOTA/Nhật bản  21A-00252 2019
1.11 Xe ô tô Míhubishi MISHUBISHI 21A-00245 2010
1.12 Xe ô tô Fortuner TOYOTA 21A-00302 7 chỗ 2020
1.13 Xe ô tô Ford Transit FORD 21A-00353 10 chỗ 2020

1.14
Xe vận chuyển chất thải
Thaco K615 Thaco K165 21A-00304 2019

2
Bệnh viện đa khoa
số 2

2.1 Xe cứu thương
HIACE/TOYOTA/

Nhật Bản 24A-00128 2017 2017

2.2 Xe cứu thương
H1/HUYNDAI / Hàn

Quốc 24M-00186 2013 2013

2.3 Xe cứu thương
H1/HUYNDAI / Hàn

Quốc 24M-00150 2013 2013



2.4 Xe cứu thương
H1/HUYNDAI / Hàn

Quốc 24M-00125 2013 2013

2.5 Xe cứu thương
HIACE/TOYOTA/

Nhật Bản 24A-00351 2017 2017

2.6 Xe cứu thương MITSUBISHI/ Nhật
Bản

24M-00045 2012 2013

2.7 Xe tải chở hàng
HYUNDAI, PORTER II

Hyundai Motor
Company/H-100/  Hàn

quốc
24M-001.79 2013 2013

2.8 Xe vận chuyển chất thải
THACO, K165

KIA/THACOK165/
Việt Nam 24DA-000.21 2018 2018

2.9 Ô tô vận chuyển bệnh
nhân chạy điện

Janghan EMC /
EG2028TB1/ Hàn quốc 2013 2013

2.10 Ô tô vận chuyển bệnh
nhân chạy điện

Janghan EMC /
EG2028TB1/ Hàn quốc 2013 2013

2.11 Ô tô vận chuyển bệnh
nhân chạy điện

Janghan EMC /
EG2028TB1/ Hàn quốc 2013 2013

3 Bệnh viện đa khoa
số 3 365

3.1 Xe ô tô cứu thương Toyota Lancruiser-
4000cc/Nhật Bản 21M-00017 2012 2012

3.2  Xe ô tô cứu thương Xe Toyota Hiace -
2700cc/Nhật Bản 21A-00401 2021 2022

3.3 Xe 7 chỗ Xe Toyota Fortuner-
2700cc/Nhật Bản 21M-00009 2012 2012

4 Bệnh viện đa khoa
số 4 180

4.1 Xe ô tô cứu thương MITSUBISHI/ Nhật
Bản

24M-00168 2010 2010

4.2  Xe ô tô cứu thương FORD TRANSIT
JX6581T-M4 24A-00349 2020 2021

5 Bệnh viện Sản nhi 320
5.1 Xe ô tô cứu thương TOYOTA/Nhật Bản 24A-004.32 2021 2021
5.2 Xe ô tô cứu thương HUYNDAI / Hàn Quốc 24A-003.75 2008 2008



6 Bệnh viện Y học cổ
truyền

6.1 Xe ô tô cứu thương Nissan/Nhật Bản 24A-03617 2007 2008

6.2 Xe ô tô cứu thương Hyundai Starex/ Hàn
Quốc 24A-00358 2015 2015

7 Bệnh viện Phục Hồi
chức năng

7.1 Xe ô tô cứu thương Huyndai/Hàn Quốc 24A-00206 2017 2017
8 Bệnh viện Nội tiết 136

8.1 Xe ô tô cứu thương Hyundai/ Hàn Quốc 24A-00415 2021 2021

9 Trung tâm Y tế khu
vực Bắc Hà 180

9.1 Xe ô tô cứu thương Mitsubishi/Nhật Bản 24C-09969 2010 2010
9.2 Xe ô tô cứu thương Ford/ Mỹ 24A-00421 2021 2021

10 Trung tâm Y tế khu
vực Bảo Thắng

10.1 Xe ô tô cứu thương IVECO 24A-00470 2022 2022
10.2 Xe ô tô cứu thương Hyundai/ Hàn Quốc 24A-04058 2013 2014
10.3 Xe ô tô cứu thương Mitsubishi/Nhật Bản 24C-6959 2010 2010

11 Trung tâm Y tế khu
vực Si Ma Cai 145

11.1 Xe ô tô cứu thương FORDTRANSIT/ Việt
Nam 24A-00443 2021 2021

11.2 Xe ô tô cứu thương MITSUBISHI/ Nhật
Bản

24C-5869 2010 2010

11.3 Xe bán tải  Ford Range .24A-
00123 5 2014 2014

12 Trung tâm Y tế khu
vực Văn Bàn 185

12.1 Xe ô tô cứu thương MITSUBISHI/ Nhật
Bản

24C-2918 2010 2010
12.2 Xe ô tô cứu thương Hyundai/ Hàn Quốc 24A-00431 2021 2021

13 Trung tâm Y tế khu
vực Bảo Yên 185



13.1 Xe ô tô cứu thương Mitsubishi/ Nhật Bản 24C-8589 2010 2010
13.2 Xe ô tô cứu thương Huyndai/Việt Nam 24A-00249 2021 2021
13.3 Xe bán tải Mitsubishi. 24A-01011 5 2022 2022

14 Trung tâm Y tế khu
vực Mường Khương 250

14.1 Xe ô tô cứu thương FORDTRANSIT/ Việt
Nam 24A-00428 2021 2021

14.2 Xe cúu thương MITSUBISHI/ Nhật
Bản

24C-8868 2010 2010

14.3 Xe bán tải Ford/Thái Lan. 24A-
00277 5 chỗ/866kg 2014 2014

15 Trung tâm Y tế khu
vực Bát Xát 210

15.1 Xe ô tô cứu thương PAJERO/ Nhật Bản 24M-00159 2010 2010
15.2 Xe ô tô cứu thương FORD/ Việt Nam 24A-00427 2021 2021
15.3 Xe ô tô cứu thương HYUNDAI/ Việt Nam 24A-00449 2022 2022

15.4 Xe bán tải   Ford Range XLT. 24A-
00165 7 2014 2014

15.5 Xe bán tải TOYOTA HILUX
DLX. 24A-00536 7 2013 2013

16
Trung tâm Y tế khu
vực Lào Cai - Cam
Đường

170

16.1 Xe ô tô cứu thương TOYOTA/ Nhật Bản 24A 004.33 2021 2021

16.2 Xe bán tải  Ford Range.24A-
002.16 5 2014 2014

17 Trung tâm Y tế khu
vực Sa Pa

18 Trung tâm y tế khu
vực Yên Bái 180

18.1 Xe ô tô cứu thương Toyota 21A.002.42 2015 2016

18.2
Xe chở máy phun và
hóa chất lưu động Toyota Land cruiser BKS:  21C.

0268 1999 2000



19 Trung tâm y tế khu
vực Trạm Tấu 55

19.1
Xe ô tô cứu thương

Nhãn hiệu: Toyota
Hiace; nướ sản xuất:

Nhật Bản
21C-1586 2009 2009

19.2
Xe ô tô cứu thương

Nhãn hiệu: Toyota
Hiace; nướ sản xuất:

Nhật Bản
21C-00402 2022 2021

20 Trung tâm y tế khu
vực Văn Yên 240

20.1 Xe ô tô cứu thương TOYOTA Land Cruise 21M-00080 2012 2012

20.2 Xe ô tô cứu thương SATAREX. Nhãn hiệu
HUYNDAI 21A-00235 2008 2010

21 Trung tâm y tế khu
vực Mù Cang Chải 85

21.1 Xe ô tô cứu thương Foed transit/Trung Quốc 21A-00811 2023 2023

22 Trung tâm y tế khu
vực Trấn Yên 260

22.1 Xe ô tô cứu thương Toyota HIACE/Nhật
Bản

21C-0508 2010 2010

23 Trung tâm y tế khu
vực Văn Chấn 195

23.1 Xe ô tô cứu thương MITSUBISHI/Nhật Bản 21A-00279 2005 2005

23.2
Xe ô tô cứu thương

TOYOTA
LANDCRUISE/Nhật

Bản
21M-00019 2012 2012

23.3 Xe ô tô bán tải Thái Lan 21M-00053 2013 2013

24 Trung tâm y tế khu
vực Lục Yên 173

24.1 Xe ô tô cứu thương IVECO/ Việt Nam 21A-00400 2022 2022

24.2
Xe Ô tô cứu thương

TOYOTA
LANDCRUISER/ Nhật
Bản

21M-00026 2012 2012



24.3 Xe ô tô cứu thương TOYOTA HIACE 08/
Nhật Bản  21A-00398 2021 2022

25 Trung tâm y tế khu
vực Yên Bình 135

25.1 Xe ô tô cứu thương Fordtransit 21A-00311 2017 2018
25.2 Xe ô tô cứu thương Toyota Hiace 21C-2456 2009 2010

26 Trung tâm Kiểm
soát bệnh tật
Cơ sở 1 (Yên Bái cũ)

26.1 Xe Toyota Parado (8
chỗ)

Toyota Parado/Nhật
Bản 21A-003.10 8 2009 2010

26.2 Xe Masda BT-50 3,2
Premium AT Masda BT-50/….. 21A-003.42 5 2019 2020

26.3 Xe Lancuser Prado
GX  Lancuser Prado/…. 21A-002.43 8 2008 2009

26.4 Xe Toyota Parado (8
chỗ) Toyota Parado./….. 21A-003.24 8 2009 2010

26.5

Xe ô tô phục vụ công
tác tiêm chủng và lấy
mẫu xét nghiệm Fuco
- Canter 6.5

Fuco - Canter 6.5/…… Chưa đăng ký 2020 2021

Cơ sở 2 (Lào Cai cũ)

26.6 Toyota Landercruise
Parado

Toyota Landercruise
Parado/Nhật Bản 24A-004.04 8 2004

26.7 Ford Ranger Wildtrak Ford Ranger Wildtrak/Mỹ 24A-006.53 5 2017

26.8 Nissan Paltrol Nissan Paltrol/ Nhật Bản 24A-004.01 7 2013

26.9 Ford Ranger Ford Ranger/ Mỹ 24A-004.00 5 2020

26.10 Xe tải Kia K2700II Xe tải Kia K2700II/ Hàn
Quốc 24A-004.03 3 2010



26.11

Xe ô tô phục vụ công
tác tiêm chủng và lấy
mẫu xét nghiệm Fuso -
Canter 6.5 TV1

Fuso - Canter 6.5 TV1/
….??? 24A-006.62 2021

27
Trung tâm Kiểm
dịch y tế quốc tế Lào
Cai

27.1 Ô tô tải 3.5 tấn chở
máy phun hóa chất KIA S3000 24M-00116 2013 2013

28 Trung tâm Kiểm
nghiệm

28.1 Xe ô tô bán tải
PICKUP cabin kép;

Nhãn hiệu: FORD
RANGER 24M-00199 2024 2024

29 Trung tâm Pháp Y

29.1 Xe bán tải Cơ sở 1 Ford Ranger
/ Thái Lan 21A-00322 2007 2008

29.2 Xe bán tải Cơ sở 2 Ford Ranger
/ Việt Nam 24A-00497 2022 2023



Hiện trạng

Đang sử dụng
Đang sử dụng
Đang sử dụng
Đang sử dụng
Đang sử dụng
Đang sử dụng
Đang sử dụng
Đang sử dụng
Đang sử dụng
Đang sử dụng

Phục vụ công tác chung

Xe tải chở vật tư, thiết bị

Đang sử dụng

Đang sử dụng

Đang sử dụng
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Đang cho TTYT Khu vực Sa
Pa mượn

Đang sử dụng

Đang sử dụng

Đang sử dụng

Không có xe

Đang sử dụng

Đề nghị thanh lý
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Đang sử dụng

Đang sử dụng

Đang sử dụng

Đang sử dụng

Đang sử dụng

Đang sử dụng

Đang sử dụng



Đang sử dụng

Đang sử dụng
Đang sử dụng

Xe phục vụ công tác chung

Xe phục vụ công tác phòng
chống dịch

Xe phục vụ công tác chung

Xe phục vụ công tác chung

Xe tiêm chủng lưu động

Xe phục vụ công tác chung

Xe phục vụ công tác phòng
chống dịch

Xe phục vụ công tác chung
Xe phục vụ công tác phòng

chống dịch

Xe chở hóa chất, máy phun



Xe tiêm chủng lưu động

Đang sử dụng

Đang sử dụng

Đang sử dụng

Đang sử dụng



Phụ biểu 02

BIỂU THUYẾT MINH ĐỊNH MỨCXE Ô TÔ CHUYÊN DÙNG CÓ KẾT CẤU ĐẶC BIỆT SỬ DỤNG TRONG LĨNH VỰC Y TẾ VÀ
XE Ô TÔ CHUYÊN DÙNG CÓ GẮN HOẶC SỬ DỤNG THIẾT BỊ CHUYÊN DÙNG PHỤC VỤ HOẠT ĐỘNG Y TẾ

TT Tên/loại xe
Giường bệnh

giao năm
2026

Kế hoạch
phát triển
từ 3-5 năm
tiếp theo

Định mức tối
đa theo QĐ số

1443/QĐ-
UBND ngày

05/5/2021 của
UBND tỉnh

Lào Cai (cũ)

Định mức theo
QĐ số

29/2021/QĐ-
UBND ngày

30/12/2022 của
UBND tỉnh

Yên Bái (cũ)

Xe ô tô
hiện có

Đề xuất
định mức

tối đa

1 2 3 4 5 6 7

1 Văn phòng Sở Y tế

1.1.1
Xe ô tô chuyên dùng có gắn
hoặc sử dụng thiết bị chuyên
dùng phục vụ hoạt động y tế

1.1.1 Xe lấy mẫu xét nghiệm 1 0 0 1



2 Bệnh viện đa khoa số 1 1300 1500

2.1
Xe ô tô chuyên dùng có kết cấu
đặc biệt sử dụng trong lĩnh vực
y tế

2.1.1 Xe chụp X Quang lưu động 0 0 1

2.2
Xe ô tô chuyên dùng có gắn
hoặc sử dụng thiết bị chuyên
dùng phục vụ hoạt động y tế

2.2.1 Xe điện vận chuyển bệnh nhân 0 0 10

2.2.2
Xe vận chuyển dụng cụ vật tư,
thiết bị y tế

0 1 1

2.2.3
Xe ô tô khác gắn thiết bị chuyên
dùng dành riêng cho hoạt động
phòng, chống dịch

0 0 1

2.2.4 Xe lấy mẫu 0 0 1

3 Bệnh viện đa khoa số 2 1000 1200

3.1
Xe ô tô chuyên dùng có kết cấu
đặc biệt sử dụng trong lĩnh vực
y tế

3.1.1 Xe chụp X Quang lưu động 0 0 1

3.2
Xe ô tô chuyên dùng có gắn
hoặc sử dụng thiết bị chuyên
dùng phục vụ hoạt động y tế



3.2.1 Xe điện vận chuyển bệnh nhân 3 3 10

3.2.2
Xe vận chuyển dụng cụ vật tư,
thiết bị y tế

1 1 1

3.2.3
Xe ô tô khác gắn thiết bị chuyên
dùng dành riêng cho hoạt động
phòng, chống dịch

1 1 1

3.2.4 Xe lấy mẫu 0 0 1

4 Bệnh viện đa khoa số 3 410 600

3.1
Xe ô tô chuyên dùng có kết cấu
đặc biệt sử dụng trong lĩnh vực
y tế

4.1.1 Xe chụp X quang lưu động 0 0 1

4.2
Xe ô tô chuyên dùng có gắn
hoặc sử dụng thiết bị chuyên
dùng phục vụ hoạt động y tế

4.2.1 Xe điện vận chuyển bệnh nhân 0 0 5

4.2.2
Xe vận chuyển dụng cụ vật tư,
thiết bị y tế

0 0 1



4.2.3
Xe ô tô khác gắn thiết bị chuyên
dùng dành riêng cho hoạt động
phòng, chống dịch

0 0 1

4.2.4 Xe lấy mẫu 0 0 1

5 Bệnh viện đa khoa số 4 160 350

5.1
Xe ô tô chuyên dùng có kết cấu
đặc biệt sử dụng trong lĩnh vực
y tế

5.1.1 Xe chụp X quang lưu động 0 0 1

5.2
Xe ô tô chuyên dùng có gắn
hoặc sử dụng thiết bị chuyên
dùng phục vụ hoạt động y tế

5.2.1 Xe điện vận chuyển bệnh nhân 0 0 5

5.2.2
Xe vận chuyển dụng cụ vật tư,
thiết bị y tế

0 0 1

5.2.3
Xe gắn thiết bị chuyên dùng
dành riêng cho hoạt động
phòng, chống dịch

1 0 1

5.2.4 Xe lấy mẫu 0 0 1

6 Bệnh viện Sản nhi 400 600

6.1
Xe ô tô chuyên dùng có kết cấu
đặc biệt sử dụng trong lĩnh vực
y tế



6.1.1 Xe chụp X quang lưu động 0 0 1

6.2
Xe ô tô chuyên dùng có gắn
hoặc sử dụng thiết bị chuyên
dùng phục vụ hoạt động y tế

6.2.1 Xe điện vận chuyển bệnh nhân 1 0 10

6.2.2
Xe vận chuyển dụng cụ vật tư,
thiết bị y tế

0 1

6.2.3
Xe gắn thiết bị chuyên dùng
dành riêng cho hoạt động
phòng, chống dịch

0 1

6.2.4 Xe lấy mẫu 0 1

7 Bệnh viện Y học cổ
truyền

160 200

7.1
Xe ô tô chuyên dùng có gắn
hoặc sử dụng thiết bị chuyên
dùng phục vụ hoạt động y tế

7.1.1 Xe điện vận chuyển bệnh nhân 0 0 5

7.1.2
Xe vận chuyển dụng cụ vật tư,
thiết bị y tế

0 1



8
Bệnh viện Phục Hồi chức
năng

150 300

8.1
Xe ô tô chuyên dùng có gắn
hoặc sử dụng thiết bị chuyên
dùng phục vụ hoạt động y tế

8.1.1 Xe điện vận chuyển bệnh nhân 0 0 5

8.1.2
Xe vận chuyển dụng cụ vật tư,
thiết bị y tế

0 0 1

9 Bệnh viện Nội tiết 150 250

9.1
Xe ô tô chuyên dùng có gắn
hoặc sử dụng thiết bị chuyên
dùng phục vụ hoạt động y tế

9.1.1 Xe điện vận chuyển bệnh nhân 0 0 5

9.1.2
Xe vận chuyển dụng cụ vật tư,
thiết bị y tế

0 0 1

10
Trung tâm y tế khu vực
Bắc Hà

220 250

10.1
Xe ô tô chuyên dùng có gắn
hoặc sử dụng thiết bị chuyên
dùng phục vụ hoạt động y tế



10.1.1 Xe điện vận chuyển bệnh nhân 0 0 3

10.1.2
Xe vận chuyển dụng cụ vật tư,
thiết bị y tế

0 0 1

10.1.3

Xe phòng chống dịch chở vắc
xin, hóa chất, máy phun ... phục
vụ công tác phòng chống dịch
bệnh lưu động

1 0 1

11
Trung tâm y tế khu vực
Bảo Thắng

440 500

11.1
Xe ô tô chuyên dùng có gắn
hoặc sử dụng thiết bị chuyên
dùng phục vụ hoạt động y tế

11.1.1 Xe điện vận chuyển bệnh nhân 0 0 3

11.1.2
Xe vận chuyển dụng cụ vật tư,
thiết bị y tế

0 0 1

11.1.3

Xe phòng chống dịch chở vắc
xin, hóa chất, máy phun ... phục
vụ công tác phòng chống dịch
bệnh lưu động

1 0 1

12 Trung tâm y tế khu vực
Si Ma Cai

150 250

12.1
Xe ô tô chuyên dùng có gắn
hoặc sử dụng thiết bị chuyên
dùng phục vụ hoạt động y tế



12.1.1 Xe điện vận chuyển bệnh nhân 0 0 3

12.1.2
Xe vận chuyển dụng cụ vật tư,
thiết bị y tế

0 0 1

12.1.3

Xe phòng chống dịch chở vắc
xin, hóa chất, máy phun ... phục
vụ công tác phòng chống dịch
bệnh lưu động

1 1 1

13 Trung tâm y tế khu vực
Văn Bàn

220 250

13.1
Xe ô tô chuyên dùng có gắn
hoặc sử dụng thiết bị chuyên
dùng phục vụ hoạt động y tế

13.1.1 Xe điện vận chuyển bệnh nhân 0 0 3

13.1.2
Xe vận chuyển dụng cụ vật tư,
thiết bị y tế

0 0 1

13.1.3

Xe phòng chống dịch chở vắc
xin, hóa chất, máy phun ... phục
vụ công tác phòng chống dịch
bệnh lưu động

1 0 1

14 Trung tâm y tế khu vực
Bảo Yên

240 250

14.1
Xe ô tô chuyên dùng có gắn
hoặc sử dụng thiết bị chuyên
dùng phục vụ hoạt động y tế



14.1.1 Xe điện vận chuyển bệnh nhân 0 0 3

14.1.2
Xe vận chuyển dụng cụ vật tư,
thiết bị y tế

0 0 1

14.1.3

Xe phòng chống dịch chở vắc
xin, hóa chất, máy phun ... phục
vụ công tác phòng chống dịch
bệnh lưu động

1 0 1

15 Trung tâm y tế khu vực
Mường Khương

260 300

15.1
Xe ô tô chuyên dùng có gắn
hoặc sử dụng thiết bị chuyên
dùng phục vụ hoạt động y tế

15.1.1 Xe điện vận chuyển bệnh nhân 0 0 3

15.1.2
Xe vận chuyển dụng cụ vật tư,
thiết bị y tế

0 0 1

15.1.3

Xe phòng chống dịch chở vắc
xin, hóa chất, máy phun ... phục
vụ công tác phòng chống dịch
bệnh lưu động

1 0 1

16 Trung tâm y tế khu vực
Bát Xát

250 300

16.1
Xe ô tô chuyên dùng có gắn
hoặc sử dụng thiết bị chuyên
dùng phục vụ hoạt động y tế



16.1.1 Xe điện vận chuyển bệnh nhân 0 0 3

16.1.2
Xe vận chuyển dụng cụ vật tư,
thiết bị y tế

0 0 1

16.1.3

Xe phòng chống dịch chở vắc
xin, hóa chất, máy phun ... phục
vụ công tác phòng chống dịch
bệnh lưu động

1 0 1

17 Trung tâm y tế khu vực
Lào Cai - Cam Đường

170 250

17.1
Xe ô tô chuyên dùng có gắn
hoặc sử dụng thiết bị chuyên
dùng phục vụ hoạt động y tế

17.1.1 Xe điện vận chuyển bệnh nhân 0 0 3

17.1.2
Xe vận chuyển dụng cụ vật tư,
thiết bị y tế

0 0 1

17.1.3

Xe phòng chống dịch chở vắc
xin, hóa chất, máy phun ... phục
vụ công tác phòng chống dịch
bệnh lưu động

1 0 1

18
Trung tâm y tế khu vực
Yên Bái

180 250

18.1
Xe ô tô chuyên dùng có gắn
hoặc sử dụng thiết bị chuyên
dùng phục vụ hoạt động y tế



18.1.1 Xe điện vận chuyển bệnh nhân 0 3

18.1.2
Xe vận chuyển dụng cụ vật tư,
thiết bị y tế

0 1

18.1.3

Xe phòng chống dịch chở vắc
xin, hóa chất, máy phun ... phục
vụ công tác phòng chống dịch
bệnh lưu động

1 1

19
Trung tâm y tế khu vực
Trạm Tấu

65 150

19.1
Xe ô tô chuyên dùng có gắn
hoặc sử dụng thiết bị chuyên
dùng phục vụ hoạt động y tế

19.1.1 Xe điện vận chuyển bệnh nhân 0 0 3

19.1.2
Xe vận chuyển dụng cụ vật tư,
thiết bị y tế

0 0 1

19.1.3

Xe phòng chống dịch chở vắc
xin, hóa chất, máy phun ... phục
vụ công tác phòng chống dịch
bệnh lưu động

1 0 1

20
Trung tâm y tế khu vực
Văn Yên

250 300

20.1
Xe ô tô chuyên dùng có gắn
hoặc sử dụng thiết bị chuyên
dùng phục vụ hoạt động y tế



20.1.1 Xe điện vận chuyển bệnh nhân 0 0 3

20.1.2
Xe vận chuyển dụng cụ vật tư,
thiết bị y tế

0 0 1

20.1.3

Xe phòng chống dịch chở vắc
xin, hóa chất, máy phun ... phục
vụ công tác phòng chống dịch
bệnh lưu động

1 0 1

21
Trung tâm y tế khu vực
Mù Cang Chải

95 150

21.1
Xe ô tô chuyên dùng có gắn
hoặc sử dụng thiết bị chuyên
dùng phục vụ hoạt động y tế

21.1.1 Xe điện vận chuyển bệnh nhân 0 0 3

21.1.2
Xe vận chuyển dụng cụ vật tư,
thiết bị y tế

0 0 1

21.1.3

Xe phòng chống dịch chở vắc
xin, hóa chất, máy phun ... phục
vụ công tác phòng chống dịch
bệnh lưu động

1 0 1

22
Trung tâm y tế khu vực
Trấn Yên

140 260

22.1
Xe ô tô chuyên dùng có gắn
hoặc sử dụng thiết bị chuyên
dùng phục vụ hoạt động y tế



22.1.1 Xe điện vận chuyển bệnh nhân 0 0 3

22.1.2
Xe vận chuyển dụng cụ vật tư,
thiết bị y tế

0 0 1

22.1.3

Xe phòng chống dịch chở vắc
xin, hóa chất, máy phun ... phục
vụ công tác phòng chống dịch
bệnh lưu động

1 0 1

23
Trung tâm y tế khu vực
Văn Chấn

220 300

23.1
Xe ô tô chuyên dùng có gắn
hoặc sử dụng thiết bị chuyên
dùng phục vụ hoạt động y tế

23.1.1 Xe điện vận chuyển bệnh nhân 0 0 3

23.1.2
Xe vận chuyển dụng cụ vật tư,
thiết bị y tế

0 0 1

23.1.3

Xe phòng chống dịch chở vắc
xin, hóa chất, máy phun ... phục
vụ công tác phòng chống dịch
bệnh lưu động

1 1 1

24
Trung tâm y tế khu vực
Lục Yên

180 250

24.1
Xe ô tô chuyên dùng có gắn
hoặc sử dụng thiết bị chuyên
dùng phục vụ hoạt động y tế



24.1.1 Xe điện vận chuyển bệnh nhân 0 0 3

24.1.2
Xe vận chuyển dụng cụ vật tư,
thiết bị y tế

0 0 1

24.1.3

Xe phòng chống dịch chở vắc
xin, hóa chất, máy phun ... phục
vụ công tác phòng chống dịch
bệnh lưu động

1 0 1

25
Trung tâm y tế khu vực
Yên Bình

165 265

25.1
Xe ô tô chuyên dùng có gắn
hoặc sử dụng thiết bị chuyên
dùng phục vụ hoạt động y tế

25.1.1 Xe điện vận chuyển bệnh nhân 0 0 3

25.1.2
Xe vận chuyển dụng cụ vật tư,
thiết bị y tế

0 0 1

25.1.3

Xe phòng chống dịch chở vắc
xin, hóa chất, máy phun ... phục
vụ công tác phòng chống dịch
bệnh lưu động

1 0 1

26
Trung tâm Y tế khu vực
Sa Pa

20 30

26.1
Xe ô tô chuyên dùng có gắn
hoặc sử dụng thiết bị chuyên
dùng phục vụ hoạt động y tế



26.1.1

Xe phòng chống dịch chở hóa
chất, máy phun ... phục vụ công
tác phòng chống dịch bệnh lưu
động

1 0 1

27
Trung tâm Kiểm soát
bệnh tật

27.1
Xe ô tô chuyên dùng có kết cấu
đặc biệt sử dụng trong lĩnh vực
y tế

27.1.1 Xe chụp X quang di động 0 0 0 2

27.1.2 Xe tiêm chủng lưu động 0 0 2 2

27.2
Xe ô tô chuyên dùng có gắn
hoặc sử dụng thiết bị chuyên
dùng phục vụ hoạt động y tế

27.2.1
Xe chở hóa chất, máy phun lưu
động phòng chống dịch

1 1 2

27.2.2 Xe phục vụ công tác lấy mẫu 1 3 3

27.2.3
Xe phục vu công tác phòng
chống dich

5 5

28
Trung tâm Kiểm dịch y
tế quốc tế Lào Cai

28.1
Xe ô tô chuyên dùng có gắn
hoặc sử dụng thiết bị chuyên
dùng phục vụ hoạt động y tế



28.1.1

Xe phòng chống dịch chở hóa
chất, máy phun ... phục vụ công
tác phòng chống dịch bệnh lưu
động

1 1 1

29 Trung tâm Kiểm nghiệm

29.1
Xe ô tô chuyên dùng có gắn
hoặc sử dụng thiết bị chuyên
dùng phục vụ hoạt động y tế

29.1.1
Xe chở thùng bảo ôn, dụng cụ
lấy mẫu kiểm nghiệm thuốc, mỹ
phẩm

1 1 1 2

30 Trung tâm Pháp Y

30.1
Xe ô tô chuyên dùng có gắn
hoặc sử dụng thiết bị chuyên
dùng phục vụ hoạt động y tế

30.1.1
Xe phục vụ công tác giám định
pháp y, lấy mẫu xét nghiệm

1 1 2 2

31
Trung tâm Giám định Y
khoa



Thuyết minh việc tính ra số lượng xe của đơn vị đề
xuất

8

 - Xe bán tải.
 - Sở Y tế là cơ quan quản lý nhà nước, không phải là đơn
vị sự nghiệp. Tuy nhiên từ 2025 trở về trước, Ngành y tế
có Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm phụ trách mảng an
toàn vệ sinh, thực hiện công tác kiểm tra, thanh tra, lấy
mẫu kiểm tra. Từ 2024 Chi cục ATVSTP sáp nhập về Sở
Y tế thành Phòng ATVSTP, tuy nhiên ngoài công tác
quản lý nhà nước về lĩnh vực ATVSTP thì vẫn phải thực
hiện công tác chuyên môn về kiểm tra, lấy mẫu xét
nghiệm thực phẩm. Do vậy ngoài các xe phục vụ công tác
chung thì vẫn cần phải có 01 xe phục vụ công tác lấy mẫu
kiểm tra ATVSTP, sử dụng xe bán tải, trên xe có thùng
bảo ôn để chưa, bảo quản và vận chuyển mẫu xét nghiệm
thực phẩm

Phụ biểu 02

BIỂU THUYẾT MINH ĐỊNH MỨCXE Ô TÔ CHUYÊN DÙNG CÓ KẾT CẤU ĐẶC BIỆT SỬ DỤNG TRONG LĨNH VỰC Y TẾ VÀ
XE Ô TÔ CHUYÊN DÙNG CÓ GẮN HOẶC SỬ DỤNG THIẾT BỊ CHUYÊN DÙNG PHỤC VỤ HOẠT ĐỘNG Y TẾ



Phục vụ công tác khám chữa bệnh ngoại viện, khám sức
khỏe công nhân các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh

Xe điện vận chuyển bệnh nhân trong khuân viên bệnh
viện (di chuyển bệnh nhân nặng, bệnh nhân cấp cứu từ
khu vực tiép đón vào các khoa khám, di chuyển BN giữa
các khoa phòng; xe chứa ghế ngồi hoặc có khoang rộng ở
giữa kê băng ca cho bệnh nhân nằm (04 xe khu Phòng
khám; 06 xe ở các khoa HSCC, HS tích cực; chạy thận
nhân tạo, Chẩn đoán hình ảnh....)

Xe tải khối lượng ≤ 3,5 tấn

Xe bán tải hoặc xe tải ≤ 2.5 tấn để chở máy phun, hóa
chất phục vụ công tác khử khuẩn, phòng chống dịch bệnh
trong BV cũng như tham gia hoạt động PCD chung trên
địa bàn tỉnh khi trưng tập
Xe bán tải chở dụng cụ lấy mẫu xét nghiệm, kiểm tra
mẫu, thùng bảo ôn bảo quản mẫu

Phục vụ công tác khám chữa bệnh ngoại viện, khám sức
khỏe công nhân các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh



Xe điện vận chuyển bệnh nhân trong khuân viên bệnh
viện (di chuyển bệnh nhân nặng, bệnh nhân cấp cứu từ
khu vực tiép đón vào các khoa khám, di chuyển BN giữa
các khoa phòng; xe chứa ghế ngồi hoặc có khoang rộng ở
giữa kê băng ca cho bệnh nhân nằm (04 xe khu Phòng
khám; 06 xe ở các khoa CC, HS tích cực; chạy thận nhân
tạo, Chẩn đoán hình ảnh....)

Xe tải khối lượng ≤ 3,5 tấn

Xe bán tải hoặc xe tải ≤ 2.5 tấn để chở máy phun, hóa
chất phục vụ công tác khử khuẩn, phòng chống dịch bệnh
trong BV cũng như tham gia hoạt động PCD chung trên
địa bàn tỉnh khi trưng tập
Xe bán tải chở dụng cụ lấy mẫu xét nghiệm, kiểm tra
mẫu, thùng bảo ôn bảo quản mẫu

Phục vụ công tác khám chữa bệnh ngoại viện, khám sức
khỏe công nhân các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh

Xe điện vận chuyển bệnh nhân trong khuân viên bệnh
viện (di chuyển bệnh nhân nặng, bệnh nhân cấp cứu từ
khu vực tiép đón vào các khoa khám, di chuyển BN giữa
các khoa phòng; xe chứa ghế ngồi hoặc có khoang rộng ở
giữa kê băng ca cho bệnh nhân nằm (03 xe khu vự phòng
khám; 01 xe Khoa cấp cứu; 01 xe khoa Hồi sức tích cực)

Xe tải khối lượng ≤ 3,5 tấn



Xe bán tải hoặc xe tải ≤ 2.5 tấn để chở máy phun, hóa
chất phục vụ công tác khử khuẩn, phòng chống dịch bệnh
trong BV cũng như tham gia hoạt động PCD chung trên
địa bàn tỉnh khi trưng tập
Xe bán tải chở dụng cụ lấy mẫu xét nghiệm, kiểm tra
mẫu, thùng bảo ôn bảo quản mẫu

Phục vụ công tác khám chữa bệnh ngoại viện, khám sức
khỏe công nhân các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh

Xe điện vận chuyển bệnh nhân trong khuân viên bệnh
viện (di chuyển bệnh nhân nặng, bệnh nhân cấp cứu từ
khu vực tiếp đón vào các khoa khám, di chuyển BN giữa
các khoa phòng; xe chứa ghế ngồi hoặc có khoang rộng ở
giữa kê băng ca cho bệnh nhân nằm (03 xe khu vự phòng
khám; 01 xe Khoa cấp cứu; 01 xe khoa Hồi sức tích cực)

Xe tải khối lượng ≤ 3,5 tấn

Xe bán tải hoặc xe tải ≤ 2.5 tấn để chở máy phun, hóa
chất phục vụ công tác khử khuẩn, phòng chống dịch bệnh
trong BV cũng như tham gia hoạt động PCD chung trên
địa bàn tỉnh khi trưng tập
Xe bán tải chở dụng cụ lấy mẫu xét nghiệm, kiểm tra
mẫu, thùng bảo ôn bảo quản mẫu



Phục vụ công tác khám chữa bệnh ngoại viện, khám sức
khỏe công nhân các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh

Xe điện vận chuyển bệnh nhân trong khuân viên bệnh
viện (di chuyển bệnh nhân nặng, bệnh nhân cấp cứu từ
khu vực tiép đón vào các khoa khám, di chuyển BN giữa
các khoa phòng; xe chứa ghế ngồi hoặc có khoang rộng ở
giữa kê băng ca cho bệnh nhân nằm (04 xe khu Phòng
khám; 06 xe ở các khoa CC, HS tích cực; Sản , Phụ sản,
Chẩn đoán hình ảnh....)

Xe tải khối lượng ≤ 3,5 tấn

Xe bán tải hoặc xe tải ≤ 2.5 tấn để chở máy phun, hóa
chất phục vụ công tác khử khuẩn, phòng chống dịch bệnh
trong BV cũng như tham gia hoạt động PCD chung trên
địa bàn tỉnh khi trưng tập
Xe bán tải chở dụng cụ lấy mẫu xét nghiệm, kiểm tra
mẫu, thùng bảo ôn bảo quản mẫu

Xe điện vận chuyển bệnh nhân trong khuân viên bệnh
viện (di chuyển bệnh nhân nặng, bệnh nhân cấp cứu từ
khu vực tiép đón vào các khoa khám, di chuyển BN giữa
các khoa phòng; xe chứa ghế ngồi hoặc có khoang rộng ở
giữa kê băng ca cho bệnh nhân nằm (03 xe khu vự phòng
khám; 01 xe Khoa cấp cứu; 01 xe khoa Hồi sức tích cực)

Xe tải khối lượng ≤ 3,5 tấn



Xe điện vận chuyển bệnh nhân trong khuân viên bệnh
viện (di chuyển bệnh nhân nặng, bệnh nhân cấp cứu từ
khu vực tiép đón vào các khoa khám, di chuyển BN giữa
các khoa phòng; xe chứa ghế ngồi hoặc có khoang rộng ở
giữa kê băng ca cho bệnh nhân nằm (03 xe khu vự phòng
khám; 01 xe Khoa cấp cứu; 01 xe khoa Hồi sức tích cực)

Xe tải khối lượng ≤ 3,5 tấn

Xe điện vận chuyển bệnh nhân trong khuân viên bệnh
viện (di chuyển bệnh nhân nặng, bệnh nhân cấp cứu từ
khu vực tiép đón vào các khoa khám, di chuyển BN giữa
các khoa phòng; xe chứa ghế ngồi hoặc có khoang rộng ở
giữa kê băng ca cho bệnh nhân nằm (03 xe khu vự phòng
khám; 01 xe Khoa cấp cứu; 01 xe khoa Hồi sức tích cực)

Xe tải khối lượng ≤ 3,5 tấn



Xe điện vận chuyển bệnh nhân trong khuân viên bệnh
viện (di chuyển bệnh nhân nặng, bệnh nhân cấp cứu từ
khu vực tiép đón vào các khoa khám, di chuyển BN giữa
các khoa phòng; xe chứa ghế ngồi hoặc có khoang rộng ở
giữa kê băng ca cho bệnh nhân nằm

Xe tải khối lượng ≤ 3,5 tấn

Xe bán tải hoặc xe tải khối lượng ≤ 2,5 tấn chở vắc xin,
hóa chất, máy phun ... phục vụ công tác phòng chống
dịch bệnh

Xe điện vận chuyển bệnh nhân trong khuân viên bệnh
viện (di chuyển bệnh nhân nặng, bệnh nhân cấp cứu từ
khu vực tiép đón vào các khoa khám, di chuyển BN giữa
các khoa phòng; xe chứa ghế ngồi hoặc có khoang rộng ở
giữa kê băng ca cho bệnh nhân nằm

Xe tải khối lượng ≤ 3,5 tấn

Xe bán tải hoặc xe tải khối lượng ≤ 2,5 tấn chở vắc xin,
hóa chất, máy phun ... phục vụ công tác phòng chống
dịch bệnh



Xe điện vận chuyển bệnh nhân trong khuân viên bệnh
viện (di chuyển bệnh nhân nặng, bệnh nhân cấp cứu từ
khu vực tiép đón vào các khoa khám, di chuyển BN giữa
các khoa phòng; xe chứa ghế ngồi hoặc có khoang rộng ở
giữa kê băng ca cho bệnh nhân nằm

Xe tải khối lượng ≤ 3,5 tấn

Xe bán tải hoặc xe tải khối lượng ≤ 2,5 tấn chở vắc xin,
hóa chất, máy phun ... phục vụ công tác phòng chống
dịch bệnh

Xe điện vận chuyển bệnh nhân trong khuân viên bệnh
viện (di chuyển bệnh nhân nặng, bệnh nhân cấp cứu từ
khu vực tiép đón vào các khoa khám, di chuyển BN giữa
các khoa phòng; xe chứa ghế ngồi hoặc có khoang rộng ở
giữa kê băng ca cho bệnh nhân nằm

Xe tải khối lượng ≤ 3,5 tấn

Xe bán tải hoặc xe tải khối lượng ≤ 2,5 tấn chở vắc xin,
hóa chất, máy phun ... phục vụ công tác phòng chống
dịch bệnh



Xe điện vận chuyển bệnh nhân trong khuân viên bệnh
viện (di chuyển bệnh nhân nặng, bệnh nhân cấp cứu từ
khu vực tiép đón vào các khoa khám, di chuyển BN giữa
các khoa phòng; xe chứa ghế ngồi hoặc có khoang rộng ở
giữa kê băng ca cho bệnh nhân nằm

Xe tải khối lượng ≤ 3,5 tấn

Xe bán tải hoặc xe tải khối lượng ≤ 2,5 tấn chở vắc xin,
hóa chất, máy phun ... phục vụ công tác phòng chống
dịch bệnh

Xe điện vận chuyển bệnh nhân trong khuân viên bệnh
viện (di chuyển bệnh nhân nặng, bệnh nhân cấp cứu từ
khu vực tiép đón vào các khoa khám, di chuyển BN giữa
các khoa phòng; xe chứa ghế ngồi hoặc có khoang rộng ở
giữa kê băng ca cho bệnh nhân nằm

Xe tải khối lượng ≤ 3,5 tấn

Xe bán tải hoặc xe tải khối lượng ≤ 2,5 tấn chở vắc xin,
hóa chất, máy phun ... phục vụ công tác phòng chống
dịch bệnh



Xe điện vận chuyển bệnh nhân trong khuân viên bệnh
viện (di chuyển bệnh nhân nặng, bệnh nhân cấp cứu từ
khu vực tiép đón vào các khoa khám, di chuyển BN giữa
các khoa phòng; xe chứa ghế ngồi hoặc có khoang rộng ở
giữa kê băng ca cho bệnh nhân nằm

Xe tải khối lượng ≤ 3,5 tấn

Xe bán tải hoặc xe tải khối lượng ≤ 2,5 tấn chở vắc xin,
hóa chất, máy phun ... phục vụ công tác phòng chống
dịch bệnh

Xe điện vận chuyển bệnh nhân trong khuân viên bệnh
viện (di chuyển bệnh nhân nặng, bệnh nhân cấp cứu từ
khu vực tiép đón vào các khoa khám, di chuyển BN giữa
các khoa phòng; xe chứa ghế ngồi hoặc có khoang rộng ở
giữa kê băng ca cho bệnh nhân nằm

Xe tải khối lượng ≤ 3,5 tấn

Xe bán tải hoặc xe tải khối lượng ≤ 2,5 tấn chở vắc xin,
hóa chất, máy phun ... phục vụ công tác phòng chống
dịch bệnh



Xe điện vận chuyển bệnh nhân trong khuân viên bệnh
viện (di chuyển bệnh nhân nặng, bệnh nhân cấp cứu từ
khu vực tiép đón vào các khoa khám, di chuyển BN giữa
các khoa phòng; xe chứa ghế ngồi hoặc có khoang rộng ở
giữa kê băng ca cho bệnh nhân nằm

Xe tải khối lượng ≤ 3,5 tấn

Xe bán tải hoặc xe tải khối lượng ≤ 2,5 tấn chở vắc xin,
hóa chất, máy phun ... phục vụ công tác phòng chống
dịch bệnh

Xe điện vận chuyển bệnh nhân trong khuân viên bệnh
viện (di chuyển bệnh nhân nặng, bệnh nhân cấp cứu từ
khu vực tiép đón vào các khoa khám, di chuyển BN giữa
các khoa phòng; xe chứa ghế ngồi hoặc có khoang rộng ở
giữa kê băng ca cho bệnh nhân nằm

Xe tải khối lượng ≤ 3,5 tấn

Xe bán tải hoặc xe tải khối lượng ≤ 2,5 tấn chở vắc xin,
hóa chất, máy phun ... phục vụ công tác phòng chống
dịch bệnh



Xe điện vận chuyển bệnh nhân trong khuân viên bệnh
viện (di chuyển bệnh nhân nặng, bệnh nhân cấp cứu từ
khu vực tiép đón vào các khoa khám, di chuyển BN giữa
các khoa phòng; xe chứa ghế ngồi hoặc có khoang rộng ở
giữa kê băng ca cho bệnh nhân nằm

Xe tải khối lượng ≤ 3,5 tấn

Xe bán tải hoặc xe tải khối lượng ≤ 2,5 tấn chở vắc xin,
hóa chất, máy phun ... phục vụ công tác phòng chống
dịch bệnh

Xe điện vận chuyển bệnh nhân trong khuân viên bệnh
viện (di chuyển bệnh nhân nặng, bệnh nhân cấp cứu từ
khu vực tiép đón vào các khoa khám, di chuyển BN giữa
các khoa phòng; xe chứa ghế ngồi hoặc có khoang rộng ở
giữa kê băng ca cho bệnh nhân nằm

Xe tải khối lượng ≤ 3,5 tấn

Xe bán tải hoặc xe tải khối lượng ≤ 2,5 tấn chở vắc xin,
hóa chất, máy phun ... phục vụ công tác phòng chống
dịch bệnh



Xe điện vận chuyển bệnh nhân trong khuân viên bệnh
viện (di chuyển bệnh nhân nặng, bệnh nhân cấp cứu từ
khu vực tiép đón vào các khoa khám, di chuyển BN giữa
các khoa phòng; xe chứa ghế ngồi hoặc có khoang rộng ở
giữa kê băng ca cho bệnh nhân nằm

Xe tải khối lượng ≤ 3,5 tấn

Xe bán tải hoặc xe tải khối lượng ≤ 2,5 tấn chở vắc xin,
hóa chất, máy phun ... phục vụ công tác phòng chống
dịch bệnh

Xe điện vận chuyển bệnh nhân trong khuân viên bệnh
viện (di chuyển bệnh nhân nặng, bệnh nhân cấp cứu từ
khu vực tiép đón vào các khoa khám, di chuyển BN giữa
các khoa phòng; xe chứa ghế ngồi hoặc có khoang rộng ở
giữa kê băng ca cho bệnh nhân nằm

Xe tải khối lượng ≤ 3,5 tấn

Xe bán tải hoặc xe tải khối lượng ≤ 2,5 tấn chở vắc xin,
hóa chất, máy phun ... phục vụ công tác phòng chống
dịch bệnh



Xe điện vận chuyển bệnh nhân trong khuân viên bệnh
viện (di chuyển bệnh nhân nặng, bệnh nhân cấp cứu từ
khu vực tiép đón vào các khoa khám, di chuyển BN giữa
các khoa phòng; xe chứa ghế ngồi hoặc có khoang rộng ở
giữa kê băng ca cho bệnh nhân nằm

Xe tải khối lượng ≤ 3,5 tấn

Xe bán tải hoặc xe tải khối lượng ≤ 2,5 tấn chở vắc xin,
hóa chất, máy phun ... phục vụ công tác phòng chống
dịch bệnh

Xe điện vận chuyển bệnh nhân trong khuân viên bệnh
viện (di chuyển bệnh nhân nặng, bệnh nhân cấp cứu từ
khu vực tiép đón vào các khoa khám, di chuyển BN giữa
các khoa phòng; xe chứa ghế ngồi hoặc có khoang rộng ở
giữa kê băng ca cho bệnh nhân nằm

Xe tải khối lượng ≤ 3,5 tấn

Xe bán tải hoặc xe tải khối lượng ≤ 2,5 tấn chở vắc xin,
hóa chất, máy phun ... phục vụ công tác phòng chống
dịch bệnh

TTYT Sa Pa quản lý 2 Phòng khám đa khoa khu vực Bản
Khoang và Thanh Phú. Hiện nay mỗi phòng khám đang
quản lý 10 giường bệnh.



Xe bán tải hoặc xe tải khối lượng ≤ 2,5 tấn chở vắc xin,
hóa chất, máy phun ... phục vụ công tác phòng chống
dịch bệnh

Xe chụp X quang di động, trên xe ô tô có lắp đặt kèm
theo máy chụp X quang, phục vụ công tác khám bệnh lao
ngoài cộng đồng, khám sức khỏe các cơ quan doanh
nghiệp..; trang bị cơ sở 1 và cơ sở 2
Xe gắn thiết bị phục vụ công tác tiêm chủng lưu động;
Hiện Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Lào Cai có 02 xe
được cấp từ Chương trình Tiêm chủng mở rộng quốc gia
trong công tác phòng chống dịch Covid-19; trang bị cơ sở
1 và cơ sở 2

Xe bán tải hoặc xe tải khối lượng ≤ 2,5 tấn chở vắc xin,
hóa chất, máy phun ... phục vụ công tác phòng chống
dịch bệnh
Xe bán tải chở dụng cụ lấy mẫu, thùng bảo ôn, hòm lạnh
phục vụ công tác lấy mẫu
Xe 5-8 chỗ. Địa bàn tỉnh mới rộng, các xe phục vụ công
tác giám sát, phòng chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh



Xe bán tải hoặc xe tải khối lượng ≤ 2,5 tấn chở vắc xin,
hóa chất, máy phun ... phục vụ công tác phòng chống
dịch bệnh

Xe bán tải chở thùng bảo ôn, dụng cụ lấy mẫu kiểm
nghiệm thuốc, mỹ phẩm; địa hình hai tỉnh sáp nhập rộng
và đơn vị hoạt động tại 02 cơ sở (Lào Cai cũ, Yên Bái cũ)

Xe bán tải chở dụng cụ phục vụ công tác giám định pháp
y, lấy mẫu xét nghiệm; địa hình hai tỉnh sáp nhập rộng và
đơn vị hoạt động tại 02 cơ sở (Lào Cai cũ, Yên Bái cũ)

Không đề xuất định mức



Phụ biểu 03
BIỂU THUYẾT MINH TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC XE Ô TÔ CỨU THƯƠNG

TT Số giường bệnh Số lượng tối
đa (chiếc) Mục đích sử dụng Căn cứ đề xuất

A Đối với cơ sở khám chữa bệnh

1 Dưới 50 giường bệnh 1 Vận chuyển, cấp cứu người bệnh…

Căn cứ điểm a Khoản 2 Điều 2,
Thông tư số 31/2024/TT-BYT ngày

07/11/2024 của Bô ̣Y tế

2 Từ 50 giường bệnh đến dưới 100
giường bệnh 2 Vận chuyển, cấp cứu người bệnh…

3 Từ 100 giường bệnh đến dưới 200
giường bệnh 3 Vận chuyển, cấp cứu người bệnh…

4 Từ 200 giường bệnh đến dưới 300
giường bệnh 4 Vận chuyển, cấp cứu người bệnh…

5
Từ 300 giường bệnh trở lên, nếu cứ
tăng thêm 150 giường bệnh thì
được bổ sung định mức 01 xe

1 Vận chuyển, cấp cứu người bệnh…

B
Đối với đơn vị thực hiện nhiệm vụ
thuộc lĩnh vực y tế dự phòng cung
cấp dịch vụ tiêm chủng vắc xin

Căn cứ điểm c Khoản 2 Điều 2,
Thông tư số 31/2024/TT-BYT ngày

07/11/2024 của Bô ̣Y tế

1 Trung tâm Kiểm soát bệnh tật 2 Vận chuyển, cấp cứu xử lý phản ứng sau
tiêm chủng Trang bị tại 02 cơ sở 1 và 2



Phụ lục I
TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC XE Ô TÔ CỨU THƯƠNG

TT Số giường bệnh Số lượng tối
đa (chiếc) Mục đích sử dụng

A Đối với cơ sở khám chữa bệnh

1 Dưới 50 giường bệnh 1 Vận chuyển, cấp cứu người bệnh…

2 Từ 50 giường bệnh đến dưới 100
giường bệnh 2 Vận chuyển, cấp cứu người bệnh…

3 Từ 100 giường bệnh đến dưới 200
giường bệnh 3 Vận chuyển, cấp cứu người bệnh…

4 Từ 200 giường bệnh đến dưới 300
giường bệnh 4 Vận chuyển, cấp cứu người bệnh…

5
Từ 300 giường bệnh trở lên, nếu cứ
tăng thêm 150 giường bệnh thì
được bổ sung định mức 01 xe

1 Vận chuyển, cấp cứu người bệnh…

B
Đối với đơn vị thực hiện nhiệm vụ
thuộc lĩnh vực y tế dự phòng cung
cấp dịch vụ tiêm chủng vắc xin

1 Trung tâm Kiểm soát bệnh tật 2 Vận chuyển, cấp cứu xử lý phản ứng sau
tiêm chủng



Phụ lục II

TIÊU CHUẨN ĐỊNH MỨCXE Ô TÔ CHUYÊN DÙNG CÓ KẾT CẤU ĐẶC BIỆT SỬ DỤNG
TRONG LĨNH VỰC Y TẾ VÀ XE Ô TÔ CHUYÊN DÙNG CÓ GẮN HOẶC SỬ DỤNG THIẾT BỊ

CHUYÊN DÙNG PHỤC VỤ HOẠT ĐỘNG Y TẾ

TT Tên/loại xe
Đề xuất

định mức
tối đa

Loại xe

1 7 8

1 Văn phòng Sở Y tế

1.1.1 Xe ô tô chuyên dùng có gắn hoặc sử dụng thiết bị chuyên
dùng phục vụ hoạt động y tế

1.1.1 Xe lấy mẫu xét nghiệm 1 Xe bán tải.

2 Bệnh viện đa khoa số 1

2.1 Xe ô tô chuyên dùng có kết cấu đặc biệt sử dụng trong lĩnh
vực y tế

2.1.1 Xe chụp X Quang lưu động 1

2.2 Xe ô tô chuyên dùng có gắn hoặc sử dụng thiết bị chuyên
dùng phục vụ hoạt động y tế

2.2.1 Xe điện vận chuyển bệnh nhân 10

2.2.2 Xe vận chuyển dụng cụ vật tư, thiết bị y tế 1 Xe tải khối lượng ≤ 3,5 tấn

2.2.3
Xe ô tô khác gắn thiết bị chuyên dùng dành riêng cho hoạt
động phòng, chống dịch

1
Xe bán tải hoặc xe tải ≤ 2.5
tấn

2.2.4 Xe lấy mẫu 1 Xe bán tải

3 Bệnh viện đa khoa số 2

3.1 Xe ô tô chuyên dùng có kết cấu đặc biệt sử dụng trong lĩnh
vực y tế

3.1.1 Xe chụp X Quang lưu động 1

3.2 Xe ô tô chuyên dùng có gắn hoặc sử dụng thiết bị chuyên
dùng phục vụ hoạt động y tế

3.2.1 Xe điện vận chuyển bệnh nhân 10

3.2.2 Xe vận chuyển dụng cụ vật tư, thiết bị y tế 1 Xe tải khối lượng ≤ 3,5 tấn

3.2.3
Xe ô tô khác gắn thiết bị chuyên dùng dành riêng cho hoạt
động phòng, chống dịch

1
Xe bán tải hoặc xe tải ≤ 2.5
tấn

3.2.4 Xe lấy mẫu 1 Xe bán tải

4 Bệnh viện đa khoa số 3

3.1 Xe ô tô chuyên dùng có kết cấu đặc biệt sử dụng trong lĩnh
vực y tế

4.1.1 Xe chụp X quang lưu động 1

4.2 Xe ô tô chuyên dùng có gắn hoặc sử dụng thiết bị chuyên
dùng phục vụ hoạt động y tế

4.2.1 Xe điện vận chuyển bệnh nhân 5

4.2.2 Xe vận chuyển dụng cụ vật tư, thiết bị y tế 1 Xe tải khối lượng ≤ 3,5 tấn

4.2.3
Xe ô tô khác gắn thiết bị chuyên dùng dành riêng cho hoạt
động phòng, chống dịch

1
Xe bán tải hoặc xe tải ≤ 2.5
tấn

4.2.4 Xe lấy mẫu 1 Xe bán tải



5 Bệnh viện đa khoa số 4

5.1 Xe ô tô chuyên dùng có kết cấu đặc biệt sử dụng trong lĩnh
vực y tế

5.1.1 Xe chụp X quang lưu động 1

5.2 Xe ô tô chuyên dùng có gắn hoặc sử dụng thiết bị chuyên
dùng phục vụ hoạt động y tế

5.2.1 Xe điện vận chuyển bệnh nhân 5

5.2.2 Xe vận chuyển dụng cụ vật tư, thiết bị y tế 1 Xe tải khối lượng ≤ 3,5 tấn

5.2.3
Xe gắn thiết bị chuyên dùng dành riêng cho hoạt động phòng,
chống dịch

1
Xe bán tải hoặc xe tải ≤ 2.5
tấn

5.2.4 Xe lấy mẫu 1 Xe bán tải

6 Bệnh viện Sản nhi

6.1 Xe ô tô chuyên dùng có kết cấu đặc biệt sử dụng trong lĩnh
vực y tế

6.1.1 Xe chụp X quang lưu động 1

6.2 Xe ô tô chuyên dùng có gắn hoặc sử dụng thiết bị chuyên
dùng phục vụ hoạt động y tế

6.2.1 Xe điện vận chuyển bệnh nhân 10

6.2.2 Xe vận chuyển dụng cụ vật tư, thiết bị y tế 1 Xe tải khối lượng ≤ 3,5 tấn

6.2.3
Xe gắn thiết bị chuyên dùng dành riêng cho hoạt động phòng,
chống dịch

1
Xe bán tải hoặc xe tải ≤ 2.5
tấn

6.2.4 Xe lấy mẫu 1 Xe bán tải

7 Bệnh viện Y học cổ truyền

7.1 Xe ô tô chuyên dùng có gắn hoặc sử dụng thiết bị chuyên
dùng phục vụ hoạt động y tế

7.1.1 Xe điện vận chuyển bệnh nhân 5

7.1.2 Xe vận chuyển dụng cụ vật tư, thiết bị y tế 1 Xe tải khối lượng ≤ 3,5 tấn

8 Bệnh viện Phục Hồi chức năng

8.1 Xe ô tô chuyên dùng có gắn hoặc sử dụng thiết bị chuyên
dùng phục vụ hoạt động y tế

8.1.1 Xe điện vận chuyển bệnh nhân 5

8.1.2 Xe vận chuyển dụng cụ vật tư, thiết bị y tế 1 Xe tải khối lượng ≤ 3,5 tấn

9 Bệnh viện Nội tiết

9.1 Xe ô tô chuyên dùng có gắn hoặc sử dụng thiết bị chuyên
dùng phục vụ hoạt động y tế

9.1.1 Xe điện vận chuyển bệnh nhân 5

9.1.2 Xe vận chuyển dụng cụ vật tư, thiết bị y tế 1 Xe tải khối lượng ≤ 3,5 tấn

10 Trung tâm y tế khu vực Bắc Hà

10.1 Xe ô tô chuyên dùng có gắn hoặc sử dụng thiết bị chuyên
dùng phục vụ hoạt động y tế

10.1.1 Xe điện vận chuyển bệnh nhân 3

10.1.2 Xe vận chuyển dụng cụ vật tư, thiết bị y tế 1 Xe tải khối lượng ≤ 3,5 tấn

10.1.3
Xe phòng chống dịch chở vắc xin, hóa chất, máy phun ...
phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh lưu động

1
Xe bán tải hoặc xe tải khối
lượng ≤ 2,5 tấn

11 Trung tâm y tế khu vực Bảo Thắng



11.1 Xe ô tô chuyên dùng có gắn hoặc sử dụng thiết bị chuyên
dùng phục vụ hoạt động y tế

11.1.1 Xe điện vận chuyển bệnh nhân 3

11.1.2 Xe vận chuyển dụng cụ vật tư, thiết bị y tế 1 Xe tải khối lượng ≤ 3,5 tấn

11.1.3
Xe phòng chống dịch chở vắc xin, hóa chất, máy phun ...
phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh lưu động

1
Xe bán tải hoặc xe tải khối
lượng ≤ 2,5 tấn

12 Trung tâm y tế khu vực Si Ma Cai

12.1 Xe ô tô chuyên dùng có gắn hoặc sử dụng thiết bị chuyên
dùng phục vụ hoạt động y tế

12.1.1 Xe điện vận chuyển bệnh nhân 3

12.1.2 Xe vận chuyển dụng cụ vật tư, thiết bị y tế 1 Xe tải khối lượng ≤ 3,5 tấn

12.1.3
Xe phòng chống dịch chở vắc xin, hóa chất, máy phun ...
phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh lưu động

1
Xe bán tải hoặc xe tải khối
lượng ≤ 2,5 tấn

13 Trung tâm y tế khu vực Văn Bàn

13.1 Xe ô tô chuyên dùng có gắn hoặc sử dụng thiết bị chuyên
dùng phục vụ hoạt động y tế

13.1.1 Xe điện vận chuyển bệnh nhân 3

13.1.2 Xe vận chuyển dụng cụ vật tư, thiết bị y tế 1 Xe tải khối lượng ≤ 3,5 tấn

13.1.3
Xe phòng chống dịch chở vắc xin, hóa chất, máy phun ...
phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh lưu động

1
Xe bán tải hoặc xe tải khối
lượng ≤ 2,5 tấn

14 Trung tâm y tế khu vực Bảo Yên

14.1 Xe ô tô chuyên dùng có gắn hoặc sử dụng thiết bị chuyên
dùng phục vụ hoạt động y tế

14.1.1 Xe điện vận chuyển bệnh nhân 3

14.1.2 Xe vận chuyển dụng cụ vật tư, thiết bị y tế 1 Xe tải khối lượng ≤ 3,5 tấn

14.1.3
Xe phòng chống dịch chở vắc xin, hóa chất, máy phun ...
phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh lưu động

1
Xe bán tải hoặc xe tải khối
lượng ≤ 2,5 tấn

15 Trung tâm y tế khu vực Mường Khương

15.1 Xe ô tô chuyên dùng có gắn hoặc sử dụng thiết bị chuyên
dùng phục vụ hoạt động y tế

15.1.1 Xe điện vận chuyển bệnh nhân 3

15.1.2 Xe vận chuyển dụng cụ vật tư, thiết bị y tế 1 Xe tải khối lượng ≤ 3,5 tấn

15.1.3
Xe phòng chống dịch chở vắc xin, hóa chất, máy phun ...
phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh lưu động

1
Xe bán tải hoặc xe tải khối
lượng ≤ 2,5 tấn

16 Trung tâm y tế khu vực Bát Xát

16.1 Xe ô tô chuyên dùng có gắn hoặc sử dụng thiết bị chuyên
dùng phục vụ hoạt động y tế

16.1.1 Xe điện vận chuyển bệnh nhân 3

16.1.2 Xe vận chuyển dụng cụ vật tư, thiết bị y tế 1 Xe tải khối lượng ≤ 3,5 tấn

16.1.3
Xe phòng chống dịch chở vắc xin, hóa chất, máy phun ...
phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh lưu động

1
Xe bán tải hoặc xe tải khối
lượng ≤ 2,5 tấn

17 Trung tâm y tế khu vực Lào Cai - Cam Đường

17.1 Xe ô tô chuyên dùng có gắn hoặc sử dụng thiết bị chuyên
dùng phục vụ hoạt động y tế

17.1.1 Xe điện vận chuyển bệnh nhân 3

17.1.2 Xe vận chuyển dụng cụ vật tư, thiết bị y tế 1 Xe tải khối lượng ≤ 3,5 tấn



17.1.3
Xe phòng chống dịch chở vắc xin, hóa chất, máy phun ...
phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh lưu động

1
Xe bán tải hoặc xe tải khối
lượng ≤ 2,5 tấn

18 Trung tâm y tế khu vực Yên Bái

18.1 Xe ô tô chuyên dùng có gắn hoặc sử dụng thiết bị chuyên
dùng phục vụ hoạt động y tế

18.1.1 Xe điện vận chuyển bệnh nhân 3

18.1.2 Xe vận chuyển dụng cụ vật tư, thiết bị y tế 1 Xe tải khối lượng ≤ 3,5 tấn

18.1.3
Xe phòng chống dịch chở vắc xin, hóa chất, máy phun ...
phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh lưu động

1
Xe bán tải hoặc xe tải khối
lượng ≤ 2,5 tấn

19 Trung tâm y tế khu vực Trạm Tấu

19.1 Xe ô tô chuyên dùng có gắn hoặc sử dụng thiết bị chuyên
dùng phục vụ hoạt động y tế

19.1.1 Xe điện vận chuyển bệnh nhân 3

19.1.2 Xe vận chuyển dụng cụ vật tư, thiết bị y tế 1 Xe tải khối lượng ≤ 3,5 tấn

19.1.3
Xe phòng chống dịch chở vắc xin, hóa chất, máy phun ...
phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh lưu động

1
Xe bán tải hoặc xe tải khối
lượng ≤ 2,5 tấn

20 Trung tâm y tế khu vực Văn Yên

20.1 Xe ô tô chuyên dùng có gắn hoặc sử dụng thiết bị chuyên
dùng phục vụ hoạt động y tế

20.1.1 Xe điện vận chuyển bệnh nhân 3

20.1.2 Xe vận chuyển dụng cụ vật tư, thiết bị y tế 1 Xe tải khối lượng ≤ 3,5 tấn

20.1.3
Xe phòng chống dịch chở vắc xin, hóa chất, máy phun ...
phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh lưu động

1
Xe bán tải hoặc xe tải khối
lượng ≤ 2,5 tấn

21 Trung tâm y tế khu vực Mù Cang Chải

21.1 Xe ô tô chuyên dùng có gắn hoặc sử dụng thiết bị chuyên
dùng phục vụ hoạt động y tế

21.1.1 Xe điện vận chuyển bệnh nhân 3

21.1.2 Xe vận chuyển dụng cụ vật tư, thiết bị y tế 1 Xe tải khối lượng ≤ 3,5 tấn

21.1.3
Xe phòng chống dịch chở vắc xin, hóa chất, máy phun ...
phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh lưu động

1
Xe bán tải hoặc xe tải khối
lượng ≤ 2,5 tấn

22 Trung tâm y tế khu vực Trấn Yên

22.1 Xe ô tô chuyên dùng có gắn hoặc sử dụng thiết bị chuyên
dùng phục vụ hoạt động y tế

22.1.1 Xe điện vận chuyển bệnh nhân 3

22.1.2 Xe vận chuyển dụng cụ vật tư, thiết bị y tế 1 Xe tải khối lượng ≤ 3,5 tấn

22.1.3
Xe phòng chống dịch chở vắc xin, hóa chất, máy phun ...
phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh lưu động

1
Xe bán tải hoặc xe tải khối
lượng ≤ 2,5 tấn

23 Trung tâm y tế khu vực Văn Chấn

23.1 Xe ô tô chuyên dùng có gắn hoặc sử dụng thiết bị chuyên
dùng phục vụ hoạt động y tế

23.1.1 Xe điện vận chuyển bệnh nhân 3

23.1.2 Xe vận chuyển dụng cụ vật tư, thiết bị y tế 1 Xe tải khối lượng ≤ 3,5 tấn

23.1.3
Xe phòng chống dịch chở vắc xin, hóa chất, máy phun ...
phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh lưu động

1
Xe bán tải hoặc xe tải khối
lượng ≤ 2,5 tấn

24 Trung tâm y tế khu vực Lục Yên

24.1 Xe ô tô chuyên dùng có gắn hoặc sử dụng thiết bị chuyên
dùng phục vụ hoạt động y tế



24.1.1 Xe điện vận chuyển bệnh nhân 3

24.1.2 Xe vận chuyển dụng cụ vật tư, thiết bị y tế 1 Xe tải khối lượng ≤ 3,5 tấn

24.1.3
Xe phòng chống dịch chở vắc xin, hóa chất, máy phun ...
phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh lưu động

1
Xe bán tải hoặc xe tải khối
lượng ≤ 2,5 tấn

25 Trung tâm y tế khu vực Yên Bình

25.1 Xe ô tô chuyên dùng có gắn hoặc sử dụng thiết bị chuyên
dùng phục vụ hoạt động y tế

25.1.1 Xe điện vận chuyển bệnh nhân 3

25.1.2 Xe vận chuyển dụng cụ vật tư, thiết bị y tế 1 Xe tải khối lượng ≤ 3,5 tấn

25.1.3
Xe phòng chống dịch chở vắc xin, hóa chất, máy phun ...
phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh lưu động

1
Xe bán tải hoặc xe tải khối
lượng ≤ 2,5 tấn

26 Trung tâm Y tế khu vực Sa Pa

26.1 Xe ô tô chuyên dùng có gắn hoặc sử dụng thiết bị chuyên
dùng phục vụ hoạt động y tế

26.1.1
Xe phòng chống dịch chở hóa chất, máy phun ... phục vụ
công tác phòng chống dịch bệnh lưu động

1
Xe bán tải hoặc xe tải khối
lượng ≤ 2,5 tấn

27 Trung tâm Kiểm soát bệnh tật

27.1 Xe ô tô chuyên dùng có kết cấu đặc biệt sử dụng trong lĩnh
vực y tế

27.1.1 Xe chụp X quang di động 2

27.1.2 Xe tiêm chủng lưu động 2

27.2 Xe ô tô chuyên dùng có gắn hoặc sử dụng thiết bị chuyên
dùng phục vụ hoạt động y tế

27.2.1 Xe chở hóa chất, máy phun lưu động phòng chống dịch 2
Xe bán tải hoặc xe tải khối
lượng ≤ 2,5 tấn

27.2.2 Xe phục vụ công tác lấy mẫu 3 Xe bán tải

27.2.3 Xe phục vu công tác phòng chống dich 5 Xe 5-8 chỗ.

28 Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế Lào Cai

28.1 Xe ô tô chuyên dùng có gắn hoặc sử dụng thiết bị chuyên
dùng phục vụ hoạt động y tế

28.1.1
Xe phòng chống dịch chở hóa chất, máy phun ... phục vụ
công tác phòng chống dịch bệnh lưu động

1
Xe bán tải hoặc xe tải khối
lượng ≤ 2,5 tấn

29 Trung tâm Kiểm nghiệm

29.1 Xe ô tô chuyên dùng có gắn hoặc sử dụng thiết bị chuyên
dùng phục vụ hoạt động y tế

29.1.1
Xe chở thùng bảo ôn, dụng cụ lấy mẫu kiểm nghiệm thuốc,
mỹ phẩm

2 Xe bán tải

30 Trung tâm Pháp Y

30.1 Xe ô tô chuyên dùng có gắn hoặc sử dụng thiết bị chuyên
dùng phục vụ hoạt động y tế

30.1.1 Xe phục vụ công tác giám định pháp y, lấy mẫu xét nghiệm 2 Xe bán tải


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-01-12T17:00:25+0700
	Tỉnh Lào Cai
	Kèm theo văn bản số 145 của Sở Y tế




